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DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT HUYỆN CHÂU THÀNH 
 

Mẫu số 02b 

 

TT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 

Trình độ 

Chuyên 

môn 

Thời gian  

công tác lĩnh 

vực pháp 

luật 

Ghi chú 
Nam Nữ 

1.  Đỗ Nhật Định 1968  UBND Huyện 

 

Phó Chủ tịch 

 

Cử nhân luật 
 

33 năm 
 

2.  Lâm Thị Ngọc Thanh  1982 Phòng Tư Pháp Trưởng Phòng 
Cử nhân 

Hành chính 
18 năm   

3.  Lê Hoàng Diệp 1964  
Ủy ban Kiểm tra Huyện 

ủy 
Phó Chủ nhiệm 

Cử nhân 

Luật 
37 năm 

  

4.  Lê Anh Tuấn 1955  HLG Huyện Ủy viên BCH 
Đại học 

Luật 
33 năm 

  

5.  Đặng Kim Dung  1970 Viện Kiểm sát Viện Trưởng 
Đại học 

Luật 
 

  

6.  Võ Minh Sang 1981  Phòng Tư pháp Phó Trưởng phòng  Thạc sĩ Luật 10 năm   

7.  Nguyễn Hữu Nhơn 1952  Hội Luật gia Huyện 

 

Chủ tịch 

 

Cử nhân 

Luật 
32 năm 

  

8.  Nguyễn Lê Thanh Mai  1977 Tòa án Chánh án Thạc sĩ Luật 23 năm   



nhân dân Huyện  

9.  Nguyễn Thanh Hoàng 1970  
Tòa án 

nhân dân Huyện 
Phó Chánh án 

Cử nhân 

Luật 
33 năm 

  

10.  Lê Thị Thiêm  1971 
Tòa án 

nhân dân huyện 

Phó Chánh án 

 
Cử nhân luật 30 năm 

  

11.  Phan Quang Minh 1966  Thanh tra Huyện Phó Chánh Thanh tra Cử nhân luật 39 năm   

12.  Đoàn Hữu Tiên 1975  UBND Huyện 
Chánh VP HĐND và 

UBND Huyện 
Thạc sĩ Luật 30 năm 

  

13.  Trần Long Thành 1976  
Ban Chỉ huy Quân sự 

Huyện 
Chính trị viên 

Đại học 

Quân sự 
20 năm 

  

14.  Nguyễn Cao Vũ 1980  
Ban Chỉ huy Quân sự 

Huyện 
Chính trị viên phó 

Cao đẳng 

Quân sự 
14 năm 

  

15.  Nguyễn Hữu Thuận 1978  
Ban Chỉ huy Quân sự 

Huyện 
Phó Chỉ huy Trưởng 

Cao đẳng 

Quân sự 
20 năm 

  

16.  Huỳnh Thanh Trung 1984  
Ban Chỉ huy Quân sự 

Huyện 
Tham mưu Trưởng 

Đại học 

Quân sự 
19 năm 

  

17.  Hà Thanh Cường 1980  
Ban Chỉ huy Quân sự 

Huyện 

Trợ lý Tuyên Huấn, 

Công tác quần chúng 

Cử nhân 

Cao đẳng 

Chính trị 

18 năm 

  

18.  Lê Phổ Thông 1981  
Ban Chỉ huy Quân sự 

Huyện 
Trợ lý tổ chức, Dân vận, 

Cao đẳng 

Quân sự 
18 năm 

  

19.  Trần Văn Lúa 1983  
Ban Chỉ huy Quân sự 

Huyện 

Trợ lý cán bộ, Chính 

sách 

Đại học 

Chính trị 
17 năm 

  

20.  Lương Hoàng Minh 1963  
Ban Chỉ huy Quân sự 

Huyện 

Phó Trưởng phòng Nội 

vụ Huyện 

Cử nhân 

Luật 
14 năm 

  

21.  Lê Thanh Hải 1972  
Phòng Tư pháp 

Huyện 
Công chức 

Cử nhân 

Luật 
12 năm 

  

22.  Huỳnh Phú Ba 1954  Hội Luật gia Huyện Phó Chủ tịch 
Đại học 

Luật 
38 năm 

  



23.  Lê Hưng Thịnh 1986  Thanh tra Huyện Thanh Tra viên 
Cử nhân 

Luật 
15 năm 

  

24.  Lê Thanh Tùng 1978  
Công an huyện Châu 

Thành 
Trưởng Công an 

Đại học 

Cảnh sát 
21 năm 

  

25.  Hà Trung Tín 1973  
Công an huyện Châu 

Thành 
Phó Trưởng Công an 

Đại học 

Cảnh sát 
25 năm 

  

26.  Lê Văn Chệt 1968  
Công an huyện Châu 

Thành 
Phó Trưởng Công an 

Đại học An 

Ninh 
37 năm 

  

27.  Nguyễn Trung Thành 1980  
Công an huyện Châu 

Thành 
Phó Trưởng Công an 

Thạc sĩ An 

ninh 
23 năm 

  

28.  Nguyễn Việt Thanh 1980  Đội Tổng hợp Đội trưởng Đại học luật 20 năm   

29.  Lê Quốc Trung 1986  
Đội CS ĐTTP về HS, KT, 

MT 
Đội trưởng 

Đại học 

Cảnh sát 
17 năm  

 

30.  Trần Văn Măng 1983  Đội Kỹ thuật hình sự Đội trưởng 
Đại học 

Cảnh sát 
15 năm  

 

31.  Lê Đức Minh 1987  
Đội Cảnh sát giao thông, 

trật tự 
Đội trưởng 

Đại học 

Cảnh sát 
16 năm  

 

32.  Trần Phúc Anh 1985  Đội An ninh Đội trưởng 
Đại học An 

ninh 
15 năm  

 

33.  Đào Quốc Hưng 1979  Đội Điều tra tổng hợp Đội trưởng 
Đại học 

Cảnh sát 
20 năm  

 

34.  Phan Thanh Dũ 1979  Đội CSQLHC về TTXH Đội trưởng 
Đại học 

Cảnh sát 
19 năm  

 

35.  Lê Minh Thảo 1979  Đội CSQLHC về TTXH Phó Đội trưởng 
Đại học 

Cảnh sát 
24 năm  

 

36.  Nguyễn Minh Tiếng 1982  Phòng Nội vụ Trưởng phòng 
Thạc sĩ hành 

chính công 
17 năm  

 

37.  Kim Hồng Phượng  1979 
 Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 
Trưởng phòng 

Thạc sĩ khoa 

học đất  
08 năm  

 

38.  Võ Đông Sanh 1974  Phòng Tài chính-Kế Trưởng phòng Cử nhân 32 năm   



hoạch Kinh tế 

39.  Nguyễn Thành Minh 1976  Phòng Kinh tế và Hạ tầng Trưởng phòng 
ĐH Quản trị 

kinh doanh 
13 năm  

 

40.  Nguyễn Thành Lợi 1984  Phòng Nội vụ Phó Trưởng phòng 
Đại học 

Luật 
15 năm  

 

41.  Lê Minh Toàn 1984  
Văn phòng HĐND và 

UBND Huyện 
Công chức 

Đại học 

Luật 
15 năm  

 

 

 

Danh sách này gồm có 41 người 
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